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Thứ năm,  ngày 2 tháng 4 năm 2020 

Ôn luyện Tiếng Việt 

* Bài tập: 

1. Điền vào chỗ trống: 

- t hay th ?    ……. ợ nề            ….ổ cò  

- l hay n?     …… ưỡi liềm          con ….. ai  

- ng hay ngh?  …… .õ nhỏ           ……….ỉ hè  

- g hay gh?    ….. à con             …… ế gỗ 

- c hay k?      cái …… éo           ……. ua bể    

2. Điền vào chữ in nghiêng dấu hỏi hay dấu ngã ? 

trò gioi.   sạch se 

mũm mim   ngẫm nghi 

3. Nối ô chữ cho phù hợp: 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Em viết lời giải cho câu đố sau: 

Con gì ăn no 

Bụng to mắt híp 

Mồm kêu ụt ịt 

Nằm thở phì phò 

 

 

 

 

Các bác nông dân 

Những giọt sương 

Bé bị ốm 

Hoa cúc nở 

phải uống thuốc 

chăm chỉ tuốt lúa 

vàng tươi 

trong suốt như pha lê 
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Ôn luyện Toán 

 

1. Đặt tính rồi tính:  

 

16 – 5   19 – 9  18 – 3  4 + 13  15 + 0 2 + 17 

……… …….. . ……… ……… ……… ……… 

……… ……… ……… ……… ……… ……… 

……… ……… ……… ……… ……… ……… 

2. Viết các số 12, 9, 7, 18, 20, 17 theo thứ tự: 

a) Từ bé đến lớn: ……………………………………………………………………… 

b) Từ lớn đến bé: ……………………………………………………………………... 

3. Tính: 

12 + 4 = … 14 – 4 = … 10 + 3 + 4 = … 12 + 6 – 2 = … 

15 + 1 = … 15 – 2 = … 15 – 3 + 7 = … 17 – 7 + 5 = … 

4. Viết phép tính thích hợp: 

   Có      : 17 bóng bay. 

              Đã vỡ :   7 bóng bay. 

              Còn    : .... bóng bay? 

 

 

 

5. Số? 

                  + 2                       - 3                          + 2                           -  4 

 

- 6                      - 2                        + 6                          - 3 

 

6. Viết tiếp câu hỏi vào chỗ chấm để có bài toán: 

Bài toán : Có 1 gà mẹ và có 9 gà con. Hỏi ....................................................................... 

……………………………………………………………………………………………? 
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